
ĐỀ 4
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc điền số còn thiếu vào chỗ chấm
Câu 1. (1 điểm)   a. Số gồm 4 trăm và 7 đơn vị viết là:
A.4007                    B.407                                C.47                                  D.470
 b. Số liền trước số 900 là:
A. 989                          B.999                             C.901                                    D.899
Câu 2. (1 điểm).  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
	a. 6m = 60cm      



b. 2dm x 10 = 20cm
	c. 50 là tích của 5 và 10



d. Thương của 20 và 5 là 50 



Câu 3. (1 điểm). 
	a. Hình vẽ dưới đây có tất cả bao nhiêu hình tam giác ?
A. 4                       B. 5

C. 6                       D. 7

	[image: https://stc.bigschool.vn/Thi/Picture/1/3/1151200@1@3@1@11@2@7.png]



b.Tính độ dài đường gấp khúc sau: 
	A.8cm
B.15cm
C.12cm
D.10cm

	[image: https://stc.bigschool.vn/Thi/Picture/1/3/122581@1@3@1@8@2@9.png]


Câu 4. (1 điểm). 
a. Bác Quân có 35 bông hoa, bác định cắm vào mỗi lọ 5 bông hoa. Hỏi bác sẽ cắm được bao nhiêu lọ hoa?
A. 40 lọ hoa              B.30 lọ hoa                  C. 7 lọ hoa                                 D.6 lọ hoa
b. Có hai đội công nhân sửa đường, đội Một sửa được 600m đường. Đội Hai sửa được 400m đường. Hỏi hai đội sửa được bao nhiêu ki – lô – mét đường?
Trả lời: Hai đội sửa được..............km đường.
Top of FormTop of Form
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a)     654 + 195                b) 926 – 219              c) 890 - 541          d) 234 + 457
	……………….....
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….


Câu 6. (1 điểm) Tính.
	a) 5 x 8 - 12 =…………..
b) 870 – 580 +  315 =……….
	b) 50 : 5 : 2 = ………………….   
d) 157 + 236 - 300 =……………..                                                                                   


Câu 7. (1 điểm) Trường Tiểu học Ngọc Long có 351 học sinh nữ. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 39 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?
…………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

Câu 8. (1 điểm) Mảnh vải xanh dài 245cm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh 28cm. Hỏi Mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng –ti-mét?
…………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Câu 9. (1 điểm)  
	a. Tìm một số có ba chữ số. Biết chữ số hàng đơn vị là 4. Chữ số hàng chục bằng một nửa chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị. 

…………………………………………
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..

	b. Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số  với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	1
	B,D
	1

	2
	S,S,Đ,S
	1

	3
	5,12
	1

	4
	c,1km
	1

	5
	849;707; 341;691
	2 (Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. Đặt tính 0,1, tính đúng 0,4)

	6
	28;605; 5;93
	1

	7
	Số học sinh nam là: 351 + 39 = 390 (bạn)
Đáp số: 390 bạn nam
	1

	8
	Mảnh vải đỏ dài là: 245 - 28 =217(m)
Đáp số 217m
	1

	9
	Số đó là: 824
198

	0,5
0,5
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